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Kính gửi: Quý khách hàng 

BẢNG BÁO GIÁ 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với chúng tôi và xin gửi 

đến Quý khách hàng bảng báo giá hàng hóa theo nhu cầu như sau: 

ST 

T 
Danh mục hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 
Đơn giá 
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TỦ CẤY VÔ TRÙNG 

Model: TTS-V1000 Hsx: TTS- Việt Nam 

Thiết bị đạt danh hiệu cúp vàng Techmart Vietnam ASEAN+3 năm 2009 

Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100 

Tủ dùng cho 02 người ngồi cấy ở 2 bên 

Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ thuật số. 

Mặt bàn làm việc bằng kính cường lực an toàn cho người sử dụng 

Buồng làm việc 4 mặt kính cường lực 10mm 

Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3m , hệ số lọc 99,99% 

Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí. 

Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn <58dB 

Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số. 

Đèn LED báo mức tốc độ quạt thồi 

Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ. 

Tủ bao gồm : 01 đèn chiếu sáng , 01 đèn UV. 

Kích thước khoang làm việc : Dài 980 x Rộng 750 x Cao 490 mm 

Kích thước ngòai tủ: Dài 1000 x Rộng 720 x Cao 1420 mm 

Nguồn điện : 220V – 50Hz 
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TỦ CẤY VI SINH THỔI NGANG (2 người ngồi 2 bên) 

Model: TTS-H1300 Nsx: TTS - Việt Nam 
- Thiết bị đạt tiêu chuẩn Mỹ, Class 100 

- Tủ dùng cho 02 người ngồi cấy ở 1 bên 

- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn chiếu sáng và đèn UV bằng kỹ 

thuật số. 

- Mặt bàn làm việc bằng thép không gỉ 

- Bộ lọc tinh HEPA có kích thước 0,3m, hệ số lọc 99,99% 

- Bộ lọc thô thiết kế cho thay thế dễ dàng, lưới điều khí. 

- Quạt thổi theo hướng từ trên xuống với độ ồn <58dB 
- Điều chỉnh tốc độ khí thổi, đèn bằng kỹ thuật số. 

- Đèn LED báo mức tốc độ quạt thồi 

- Ổ cắm điện bên trong tủ có nắp che dùng đề cấp nguồn hoạt 

động các thiết bị khác (kính hiền vi, bể tiệt trùng dụng cụ…) 
- Thiết bị tháo lắp dễ dàng, gọn, nhẹ. 

- Tủ bao gồm: 01 đèn chiếu sáng, 01 đèn UV. 

- Kích thước khoang làm việc: Dài 1300 x Rộng 500 x Cao 600 

mm 
- Kích thước ngoài tủ: Dài 1350 x Rộng 800 x Cao 1600 mm 

- Nguồn điện: 220V – 50Hz 

* Tủ bao gồm chân bàn 
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MÁY CẤT NƯỚC MỘT LẦN 

Model: W4L Nsx: Ấn Độ 

- Công suất: 4 lít/giờ 

- Điện trở đốt bằng kim loại 

Chất lượng nước cất: 

- Độ dẫn điện: 3.0 – 4.0 ms/cm 

- Độ pH: 5.5 – 6.0 pH 

- Nhiệt độ nước cất: 250C – 400C 

- Pyrogen free 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Nước cấp: 1 lít/phút 

- Áp suất nước cấp: 3 p.s.i (0.2 x 105 NM-2) 

- Thanh đốt mạ crôm 

- Bộ ngưng tụ bằng thủy tinh Borosillicate của Pyrex 
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 - Tự động tắt máy trong trường hợp thiếu nước 

- Đạt tiêu chuẩn CE và ISO 9001 : 2000 

- Kích thước máy: 46 x 15 x 44 cm. 

- Trọng lượng: Khoảng 7.2 kg 

- Điện: 220/240V, 50/60Hz, 3KW 

Cung cấp bao gồm: Ống nối nước cấp và các phụ tùng chuẩn khác, 

hướng dẫn sử dụng 
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CÂN KỸ PHÂN TÍCH 

Model: TP420 

Hãng: Rice Lake – Mỹ 

• Khả năng cân: 420g x 0.001g 

• Kích thước đĩa cân: 117 mm 

• Kích thước cân: 170 x 140 (mm) 

• Cổng RS232 

Nguồn điện: 220-240 VAC Adaptor/ 50-60Hz 
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NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HIỂN THỊ SỐ (Automatic) 

Model: HIFD80SA Hãng sản xuất: Đài Loan 

- Thể tích buồng: 80 lít 

- Được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, các phòng thí nghiệm. Đặc 

biệt rất thích hợp cho tiệt trùng những mẫu unwrapped materials, 

wrapped materials, dụng cụ, liquids (mẫu dạng lỏng)… 

- Nhiệt độ tiệt trùng : từ 1050C…1350C 

-Chức năng kiểm tra đóng nắp, máy không hoạt động khi nắp không 

đóng đúng cách. 

-Chức năng bảo vệ mực nước: Giúp thiết bị không hoạt động khi không 

có nước , tránh bị cháy nồi. 

-Chức năng bảo vệ áp suất: Bảo vệ kép báo áp suất bằng đồng hồ và cảm 

biến áp suất. 

-Chức năng cảnh báo: Liên tục cảnh báo nếu phát hiện lỗi bằng âm 

thanh và máy không hoạt động 

Thông số kỹ thuật: 

-Điều khiển bằng kỹ thuật số, cài đặt và hiển thị nhiệt độ và thời gian tiệt 

trùng. 

-Hiển thị bằng LED 

-Chọn chế độ hấp: Hấp môi trường hoặc hấp dụng cụ. 

-Đèn LED báo các quá trình hoạt động của thiết bị. 

-Tự động xả khí ban đầu. 

-Kích thước buồng hấp: Phi 400 x Cao 700 mm 

-Vật lệu buồng bằng inox 304 

-Hệ thống an toàn: Valve an toàn, bộ bảo vệ quá dòng điện 

- Nhiệt độ điều chỉnh từ : 105C - 135C. 

-Cài đặt nhiệt độ : 1 phút – 300 phút 

-Công suất: 4600W 

-Nguồn điện : 220V 50Hz – 32A 

-Giỏ hấp bằng inox 304: 02 cái 

-Cài đặt áp suất an toàn : 0,29MPa 

- Thiết bị an toàn : Bảo vệ đóng nắp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá áp suất, 
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 van an toàn, hệ thống an toàn ngắt mạch điện tử, ngừng hoạt động khi 

mực nước thấp dưới mức cho phép, van an 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

NỒI HẤP NẰM NGANG 

Model: 500 Nsx: Đài Loan 

+Dung tích nồi hấp: 196 lít 

Thông số chung: 

+ Nồi hấp tiệt trùng dạng buồng hấp theo chu kỳ xung tự động. Được thiết 

kế với dung tích buồng hấp lớn và đa dạng theo nhu cầu sử dụng cao nhất. 

Nhằm đáp ứng sự hiệu quả trong việc hấp tiệt trùng các vật liệu chịu được 

độ ẩm và nhiệt cao, như các vật dụng bằng vải sợi, chăn màn, các tấm ra 

trải giường, dung dịch, chất lỏng,… 

+ Hệ thống điều khiển: Tự động hoàn toàn nhằm kiểm soát chặt chẻ thời 

gian, nhiệt độ tiệt trùng, áp suất,…. 

+ Chu kỳ tiệt trùng: Chọn lựa tiệt trùng theo bộ hẹn giờ. 

+ Kiểm soát nhiệt độ: Nhiệt độ tiệt trùng có thể được cài đặt ở 121oC đến 

134oC. 

+ Bộ hẹn giờ: thời gian tiệt trùng. Bộ hẹn giờ sẽ khởi động việc đếm sau 

khi nhiệt độ trong buồng hấp đạt tới giá trị đã cài đặt trước, bảo đảm việc 

tiệt trùng hoàn hảo. 

+Hiển thị tình trạng hoạt động của nồi hấp: các đèn báo sẽ hiển thị tình 

trạng hoạt động của nồi hấp và một tiếng chuông (buzzer) sẽ vang lên cho 

ta biết chu kỳ hoạt động của nồi hấp đã hoàn tất đồng thời tự động ngắt 

nguồn điện cung cấp cho thiết bị. 

+Đồng hồ báo áp suất: đường kính lớn gắn trên vỏ ngoài nồi hấp và trong 

buồng hấp giúp cho ta nhận biết giá trị áp suất hiện có trong buồng cũng 

như vỏ ngoài dể dàng, chính xác và ổn định. 

+Hệ thống nung nhiệt: Bộ tạo hơi áp suất – được trang bị với một điện trở 

nhúng hiệu suất cao và thiết bị cấp nước tự động để cung cấp cho nồi hấp 

tiệt trùng. 

+Bẫy thoát hơi nước: phóng xã hơi nước bảo hòa từ buồng hấp ra ngoài 

giúp có được hơi áp suất với nhiệt độ cao thích hợp cho chương trình tiệt 

trùng 

+Vòng roan làm kín: bằng cao su silicon giúp làm kín áp suất tại cửa 

buồng nồi hấp. 

Thông số kỹ thuật: 

+Vận hành cửa nồi: cửa treo bằng tay 

+Bộ kiểm soát nhiệt độ: (Kg/cm2 ): 2.1 

+Nhiệt độ thiết kế: 140oC 

+Nhiệt độ hoạt động tối đa: 134oC 

+Bộ hẹn giờ tiệt trùng 

+Công suất nguồn cấp cho thiết bị tạo hơi: 9 kW 

+Nguồn điện cung cấp 3 pha 380V, 50Hz 
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BỘ TIỆT TRÙNG NHANH DỤNG CỤ 

Model : S150D -Hsx: Việt Nam 

- Thiết bị khử trùng khô bằng nhiệt dùng tiệt trùng các thiết bị nhanh 

chóng tại nơi làm việc. 
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 - Thời gian tiệt trùng từ vài giây đến vài phút tùy loại dụng cụ. 

- Đặc biệt phù hợp dùng cùng với tủ cấy vi sinh, dùng trong nghiên cứu, 

công nghệ sinh học… 

- Nhiệt độ tiệt trùng 2500C được duy trì trong buồngchứa hạt thủy tinh 

(glass bead) đảm bảo rằng: chỉ trong vài giây, tất cả các vi sinh vật, các 

mầm sống, bào tử đều bị tiêu diệt hoàn toàn. 

- Cấu trúc buồng bằng thép không gỉ 

- Điện trở gia nhiệt hiệu suất cao, giảm thời gian gia nhiệt. 

- Bộ điều khiển nhiệt độ có độ chính xác cao. 

- Chức năng giới hạn nhiệt độ và tích hợp đầu dò nhiệt độ. 

- Thời gian gia nhiệt lên 2500C: khoảng 18 phút. 

- Lòng tủ bằng thép không gỉ 

- Kích thước lòng: 5 x 13 cm 

- Glass Beads: 150g 

- Vật liệu cách ly: sợi khoáng không chứa Amiang 

- Kích thước nồi hấp: 140 x 142 x 220 mm 

- Nguồn điện: 220V – 50Hz 

Cung cấp bao gồm: 

+ Thiết bị khử trùng khô bằng nhiệt model S15D 

+ 150g hạt thủy tinh + Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN 

Model: 200E 

- Máy thiết kế với bộ vi xử lý tiên tiến, phím bấm màng chống nước. 

- Chức năng đo pH, mV và nhiệt độ 

- Màn hình hiển thị lớn với đèn nền, hiển thị cùng lúc giá trị đo pH, nhiệt 

độ hoặc mV 

- Đặc biệt với chức năng tự động đọc cho hiển thị và giữ kết quả trên 

màn hình. 

- Thang đo: pH: -2.00 – 18.00 

mV: -1999- 1999mV 

Nhiệt độ: -5 - 110 oC 

- Độ chính xác: pH: 0,01pH 

mV: 1 

Nhiệt độ: 0,1 oC 

- Nguồn điện: adaptor 220V. 

- Bộ bao gồm: máy chính, dung dịch chuẩn pH4&pH7, điện cực đo pH và 

nhiệt độ, giá đỡ điện cực, adaptor AC/DC và hướng dẫn sử dụng 
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DÀN SÁNG NUÔI CÂY 

Nsx: Việt Nam 

- Khung bằng sắt V lỗ (3x5cm) 

- Gồm 4 tầng bằng kính, khoảng cách giữa các tầng cao 40cm. 

- Các tầng gắn song song huỳnh quang 

- Bộ định thời gian ánh sáng 24 giờ cho cả dàn 

- Kích thước:C2000xR600xD1200m 
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TỦ MÁT 

Model: VH-308W 
cái 1 10.250.000 



 -Thể tích: 240 Lít    
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MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CẦM TAY 

Model: 9856 Nsx:Đài Loan 

- Khoảng đo độ ẩm: 10~99.9 % RH 

- Độ chính xác : ±5 % RH 

- Khoảng đo nhiệt độ : -4~50C 

- Độ chính xác : ±1C 

- Chức năng lưu giá trị đo Max/Min trong bộ nhớ 

- Thời gian đo nhanh 

- Màn hình hiển thị số kết quả đo bằng LCD 

- Nguồn điện : 1pin 9V 
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MÁY LỌC NƯỚC 

Model : Puro - Nsx : Đài loan 

Bộ trao đổi ion: 

- Sử dụng nguyên lý trao đổi ion để làm mềm nước, loại bỏ hầu như hoàn 

toàn tất cả các tập chất ion có trong nước cấp. 

- Máy lọc nước thẩm thấu ngược phòng thí nghiệm. 

- Công suất : 20 lít/giờ, mang đến nguồn nước chất lượng, an toàn. 

- Áp suất vận hành: 12psi. 

- Áp suất tối đa: 30ps. 

- Độ cứng tối đa: 150 )mg/CaCO3) 

- Độ dục tối đa: 1.0NTU 

- Chlorin tối đa: 1.0ppm 

- Bơm cao áp : 24VDC 

- Nguồn điện: 220V-50Hz. 
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MÁY KHUẤY ĐŨA 

Model: InoHeadSti - Nsx: Singapore 

- Dùng khuấy môi trường 

- Dung tích khuấy lên đến 20 lít 

- Tốc độ ổn định, không có tiếng, núm chỉnh tốc độ khuấy vô cấp 

- Thiết kế hai cấp độ khuấy, có thể chuyển tỷ số truyền bằng cần gạt: 

+ Cấp độ 1: từ 60 – 500 vòng/phút 

+ Cấp độ 2: từ 240 – 2000 vòng/phút 

- Mô men khuấy ở đầu cánh khuấy: 1850 gcm 

- Dùng khuấy môi trường có độ nhớt cao : 0- 10000 mpas 

- Thanh khuấy được làm từ thép không gỉ 

- Thiết bị hoạt động an toàn, chống ăn mòn và có độ bền cao. 

- Tốc độ khuấy: 0 – 2.000 vòng/phút (vô cấp) 

- Công suất động cơ: 200W 

- Nguồn cung cấp: 220V / 50Hz 

Cung cấp bao gồm: máy khuấy đũa , giá đỡ máy, thanh khuấy, hướng dẫn 

sử dụng 
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MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT 

Model : 2003 Nsx:Singapore 

-Dùng khuấy môi trường 

-Tốc độ khuấy: 0 - 1250 vòng/phút 
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 -Thể tích khuấy: 2.000 ml 

- Nhiệt độ điều khiển lên đến 3000C 

- Cài đặt thời gian khuấy lên đến 999 phút 

-Nguồn điện : 220V – 50Hz 

-Kích thước bề mặt: 135 x 135 mm 

* Máy bao gồm : 01 cá từ bằng Teflon 
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MÁY ĐO ÁNH SÁNG 

Model: 8133 Hsx: Đài Loan 

- Khoảng đo Foot Candles : 20/200/2000/20000 Fc 

- Khoảng đo Lux : 200/2000/20000/200000 Lux 

- Độ phân giải : 200Lux:0.1Lux; another range:1Lux 

- Thời gian đo : 2 giây 

- Chế độ lựa chọn thang đo : tự động hoặc bằng tay 

- Chức năng: HOLD giá trị đo, lưu giá trị đo Max/Min, lựa chọn đơn vị 

đo, báo pin yếu 

- Màn hình hiển thị số kết quả đo bằng LCD rộng 35 x 32mm 

- Kích thước : 128 x 55 x 30 (mm) 

- Sensor đo rời 

- Nguồn điện : Pin 
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MÁY KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ PHÒNG SẠCH 

Model: TTS-CLEANO3- Nsx: Việt Nam 

- Dùng khử khuẩn trong không khí, ứng dụng rộng rãi trong nhà máy sản 

xuất thực phẩm, nhà máy dược phẩm, phòng thí nghiêm, phòng sạch, y tế 

- Máy thiết kế di động, có thể di chuyển đến các nơi cần khử khuẩn không 

khí khác nhau. 

- Nguyên lý: Dùng khí ozone để khử khuẩn, ozone là khí phổ rộng có khả 

năng diệt tất cả các loại vi khuẩn và virut có trong không khí, không độc 

hại, không gây tác dụng phụ cho người. 

- Ozone được tạo ra bởi bộ phát bên trong máy, không khí trong phòng sẽ 

được hút và thổi qua bộ phát ozone, có quá trình oxy hóa mạnh và xúc tác 

làm biến tính protein, axit nucleic và hoạt động của enzyme giảm các 

virut, vi khuẩn trong không khí. 

- Ngoài ra, onone loại bỏ mùi giúp không khí trong lành 

- Thiết bị hoạt động hoàn toàn tự động với bộ cài đặt thời gian tắt mở 

- Diện tích và thời gian khử khuẩn không khí: 

20 m2/ 5 phút 

20-40 m2 / 10 phút 

40-60 m2 / 15 phút 

- Nguồn điện: 220V-50Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.000.000 

 

 
 

17 

MÁY HÚT ẨM CÔNG NGHIỆP 

Model: 60S Nsx: Trung Quốc 

- Công suất hút ẩm 60 lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 80%) 

- Bảo vệ thiết bị nén khí 

- Nguồn điện: 220V - 50Hz 

- Công suất: 695w 

- Nhiệt độ hoạt động: 5 - 38oC 

 

 
 

cái 

 

 
 

1 

 

 
 

12.000.000 



 - Thoát nước liên tục 

- Không khí lưu hành 360 m3 / h. 

- Phù hợp cho diện tích: 50-110m2 

- Bồn chứa nước thải công suất 7 lít 

- Kích thước máy - 312mm x 423 mm x 682mm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT 

Model: TTS-HOOD1 -Nsx: Việt Nam 

- Dùng để bảo quản hóa chất, an toàn sử dụng. Thiết kế hiện đại, sang 

trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm. 

- Kích thước trong: 690x550x1600 mm 

- Dung tích: chứa khoảng 120 chai 1 lít 

- Bộ lọc xử lý hơi hóa chất: Hệ thống lọc TI với phin lọc carbon loại bỏ 

khí độc và khử mùi 

- Ngăn tủ đựng hóa chất chế tạo bằng kính cường lực, chống ăn mòn hóa 

chất và dễ dàng quan sát hóa chất bên trong tủ. 

- Có thể điều chỉnh độ cao các ngăn rất dễ dàng. 

- Cửa kính cường lực được làm kín bằng gioăng cao su chuyên dụng. 

- Vật liệu: khung tủ bằng thép sơn tĩnh điện. 

- Vỏ ngoài bằng thép lá cán nguội sơn tĩnh điện. 

- Thời gian thay thế bộ lọc: trong khoảng 1 năm. 

- Số kệ: 5 kệ, có thể điều chỉnh cân nặng 

- Quạt hút chuyên dụng, chống ăn mòn hóa chất 

- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong tủ, tuổi thọ cao. 

- Nguồn: 110/220V, 50/60Hz , 20W 

- Khối lượng: 100kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.000.000 

 

 

 

 
19 

BỘ LỌC KHÔNG KHÍ PHÒNG SẠCH 

Model: TTS-CLEANAIR -Nsx: Việt Nam 

-Thiết bị chuyên dùng lọc khí phòng sạch, cung cấp khí tươi vào phòng 

sạch. 

-Lọc thô dễ thay thế định kỳ, lọc các bui trong không khí, bảo vệ lọc tinh 

HEPA 

-Lọc tinh HEPA, lọc các kích cỡ hạt bụi 0,3um, lọc vi khuẩn, 

-Hiệu suất lọc: 99.99% 

-Dòng lưu lượng khí: 550m3/h 

-Nguồn điện: 220V-50Hz 

 

 

 

 
cái 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
10.000.000 

II DỤNG CỤ, VẬT TƯ    

 
 

1 

Ghế inox di chuyển lên xuống được. 

Nsx: Việt Nam 

- Kích thước mặt ghế tròn: 300mm 

- Chân ghế có pittong thủy lực tăng giảm chiều cao 

- Ghế có bánh xe di chuyển 

 
 

cái 

 
 

10 

 
 

1.300.000 

 
 

2 

Xe đẩy 2 tầng bằng inox có 4 bánh. 

Nsx: Việt Nam 

- Kích thước :420 x 620 x 800mm 

- Vật liệu bằng inox 

- Thiết kế mặt trên tầng với gờ âm 

 
 

cái 

 
 

2 

 
 

2.200.000 



 
3 

Đũa thuỷ tinh KT 25cm 

Nsx: Việt Nam 

- Kích thước: 25 cm. 

- Vật liệu: bằng thủy tinh. 

 
cái 

 
10 

 
30.000 

 
4 

Panh cấy chuyên cấy mô 

Nsx: Đức 

- Kích thước: 27cm. 

 
cái 

 
50 

 
180.000 

 
5 

Dao cấy loại số 4. 

Nsx: Việt Nam 

- Loại cán số 4 

- Vật liệu bằng inox 

 
cái 

 
50 

 
180.000 

 
6 

Đĩa cấy. 

Nsx: Việt Nam 

- Ø 16 

- Vật liệu: inox 

 
cái 

 
50 

 
60.000 

 
7 

Kéo cấy. 

Nsx: Việt Nam 

- Kích thước: 25cm 

- Vật liệu: inox 

 
cái 

 
50 

 
65.000 

 
8 

Cán dao. 

Nsx: Việt Nam 

- Kích thước: 15cm 

- Vật liệu: inox 

 
cái 

 
50 

 
85.000 

 
9 

Thùng pha môi trường V30 lít. 

Nsx: Việt Nam 

- Vật liệu: inox 

 
cái 

 
2 

 
500.000 

 
10 

Ống đong chia độ 10ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
80.000 

 
11 

Ống đong chia độ 50ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
78.000 

 
12 

Ống đong chia độ 100ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
78.000 

 
13 

Ống đong chia độ 250ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
120.000 

 
14 

Ống đong chia độ 500ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
130.000 

 
15 

Cốc đong chia độ 10ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
70.000 

16 Cốc đong chia độ 50ml. cái 5 70.000 



 Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

   

 
17 

Cốc đong chia độ 100ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
70.000 

 
18 

Cốc đong chia độ 250ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
78.000 

 
19 

Cốc đong chia độ 500ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
79.000 

 
20 

Phễu thuỷ tinh. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
60.000 

 
21 

Pipet 1ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 
cái 

 
5 

 
45.000 

 

22 

Pipet 2ml 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 

cái 

 

5 

 

45.000 

 

23 

Pipet 5ml 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 

cái 

 

5 

 

45.000 

 

24 

Pipet 25ml. 

Nsx: Trung Quốc 

- Vật liệu: thủy tinh 

 

cái 

 

5 

 

45.000 

 

25 

Ống nghiệm nuôi cấy vi sinh F18 x 180mm. 

Nsx: Việt Nam 

- Vật liệu: thủy tinh 

 

cái 

 

100 

 

13.000 

 
26 

Giá inox để ống nghiệm. 

Nsx: Việt Nam 

- Kích thước: 50 lổ F18 

- Vật liệu: inox 

 
cái 

 
5 

 
140.000 

 
27 

Găng tay. 

Nsx: Việt Nam 

- 50cái/hộp 

- Vật liệu: cao su 

 
Hộp 

 
10 

 
140.000 

 
 

28 

Bộ đỡ panh+ kéo 

- Thiết bị chuyên dùng trong nuôi cấy mô 

- Dùng đỡ pang kéo trong thao tác trên tủ cấy 

- Thiết kế bằng inox 

- Dễ vệ sinh, khử khuẩn 

 
 

Bộ 

 
 

10 

 
 

400.000 

29 
Bộ hoá chất vi lượng và đa lượng 

Bao gồm: 
Bộ 1 

 

 
Môi trường nuôi cấy 

Chai/ 

500g 
4 377.000 



 
MgSO4.7H2O 

Chai/ 

500g 
2 91.000 

 
MnSO4.H2O 

Chai/ 

500g 
2 156.000 

 
ZnSO4.7H2O 

Chai/ 

500g 
2 104.000 

 
CuSO4.5H2O 

Chai/ 

500g 
2 156.000 

 
CaCl2 

Chai/ 

500g 
2 98.000 

 
CoCl2.6H2O 

Chai/ 

25g 
2 1.300.000 

 
KH2PO4 

Chai/ 

1kg 
2 1.170.000 

 
H3BO3 

Chai/ 

1kg 
2 1.105.000 

 
Na2MoO4.2H2O 

Chai/ 

25g 
2 2.600.000 

 
FeSO4.7H2O 

Chai/ 

250g 
2 650.000 

 
Na2EDTA 

Chai/ 

250g 
2 1.040.000 

 
Adenine sulphate 

Chai/ 

25g 
2 2.600.000 

 
Glycine 

Chai/ 

1kg 
2 1.900.000 

 
Thiamin-HCl 

Chai/ 

100g 
2 1.430.000 

 
Myo-Inositol 

Chai/ 

100g 
2 1.700.000 

 
Nicotinic acid 

Chai/ 

100g 
2 780.000 

 
Pyridoxine HCl 

Chai/ 

100g 
2 1.430.000 

 
BA 

Chai/ 

1g 
2 767.000 

 
NAA 

Chai/ 

25g 
2 767.000 

 
Kinetin 

Chai/ 

1g 
2 1.170.000 

 
2,4 D 

Chai/ 

100g 
2 767.000 

 
Zeatin 

Chai/ 

50mg 
2 6.090.000 

 
IAA 

Chai/ 

5g 
2 910.000 



 
GA3 

Chai/ 

1g 
2 1.170.000 

 
IBA 

Chai/ 

5g 
2 2.210.000 

  

TDZ 

Chai/ 

250m 

g 

 

2 

 

6.090.000 

 
PVP (Polyvinyl pyrroline ) 10 

Chai/ 

100g 
2 975.000 

  

Biotin-500mg 

Chai/ 

500m 

g 

 

2 

 

1.404.000 

 
Riboflavin 

Chai/ 

25g 
2 780.000 

 
Agar 

Gói/ 

500g 
2 325.000 

 Đường Kg 2 25.000 

 Cồn 96 Lít 30 28.000 

 
HgCl2 

Chai/ 

100g 
2 2.190.000 

 Clorin kg 2 150.000 

 
Nước Javel 

Chai/ 

500ml 
2 78.000 

 
NaOH 

Chai/ 

500g 
2 65.000 

 
HCl 

Chai/ 

500ml 
2 117.000 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT. 

Địa điểm giao hàng: tại Tp. HCM 

Hình thức thanh toán: Thanh toán 50% sau khi ký hợp đồng và 50% còn lại sau khi giao hàng. 

Thời hạn có giá trị của bản báo giá: 7 ngày. 

 

CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT 


